
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 

––––––––– 

Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

––––––––––––––––––––––– 

Hòa Bình, ngày         tháng 8 năm 2022 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa  

trong giải quyết thủ tục hành chính cắt giảm 30% thời gian giải quyết  

so với quy định hiện hành, thuộc thẩm quyền giải quyết  

của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình 

–––––––––––   

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng 

Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 

01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng 

Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-

CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 1441/QĐ-UBND ngày 15/7/2022 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm 

30% thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết 

của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 198/TTr-SYT ngày 05 

tháng 8 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ thực hiện cơ 

chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính (29 thủ tục cấp tỉnh) cắt giảm 

30% thời gian giải quyết so với quy định hiện hành, thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình. 

(Có phụ lục chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Y tế 

và cơ quan liên quan căn cứ quy trình tại Quyết định này, xây dựng quy trình 

điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm của Hệ thống thông tin giải 

quyết thủ tục hành chính theo quy định. Thời gian trước ngày 15/8/2022, báo 

cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 



Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

 Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Y tế, 

Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và 

các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều5; 
- Cục Kiểm soát TTHC – VPCP (để b/c); 
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch BND tỉnh; 
- Chánh VP, Phó CVP N.T.T.Thủy; 
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 
- Trung tâm PVHCC tỉnh; 
- Lưu: VT, NVK (Ng.30b) 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Khánh 
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Phụ lục 

QUY TRÌNH NỘI BỘ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA TRONG GIẢI QUYẾT TTHC  

CẮT GIẢM 30% THỜI GIAN GIẢI QUYẾT SO VỚI QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH HÒA BÌNH 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày        /8/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình) 
––––––––––––– 

Số 

TT 
Tên thủ tục hành chính 

Thời gian 

giải quyết 

(ngày) 

Trình tự thực hiện theo cơ chế một cửa (ngày) 

Quyết định công bố 

danh mục TTHC 

của Chủ tịch UBND 

tỉnh 

Trung tâm Phục 

vụ HCC tỉnh/Bộ 

phận Tiếp nhận 

và trả kết quả cấp 

huyện; cấp xã 
 (B1: Tiếp nhận hồ sơ) 

Phòng Chuyên 

môn 
(B2: Thời gian 

giải quyết hồ sơ) 

Lãnh đạo 

Sở/Chủ tịch 

UBND cấp 

huyện/cấp xã 
(B3: Ký duyệt hồ 

sơ) 

Phòng Chuyên 

môn 
(B4: Vào sổ, trả kết 

quả cho Trung tâm 

PVHCC/Bộ phận 

Tiếp nhận và Trả 

kết quả cấp huyện; 

cấp xã) 

* TTHC CẤP TỈNH:  

1  

Công bố đáp ứng tiêu chuẩn chế 

biến, bào chế thuốc cổ truyền 

đối với cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh bằng y học cổ truyền trực 

thuộc quản lý của Sở Y tế 

1.009407.000.00.00.H28 

21 ngày 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả hồ sơ Trung 

tâm phục vụ hành 

chính công 

(0,5 ngày) 

Phòng Nghiệp 

vụ dược 

(19 ngày) 

 

Lãnh đạo 

Sở Y tế 

(01 ngày) 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả Trung tâm 

PVHCC 

(0,5 ngày) 

612/QĐ-UBND 

ngày 23/3/2021 

2  

Thủ tục Cho phép mua thuốc 

gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối 

hợp có chứa tiền chất thuộc 

thẩm quyền của Sở Y tế  

1.004529.000.00.00.H28 

18 ngày 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả hồ sơ Trung 

tâm phục vụ hành 

chính công 

(0,5 ngày) 

Phòng Nghiệp 

vụ dược 

(16 ngày) 

Lãnh đạo 

Sở Y tế 

(01 ngày) 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả Trung tâm 

PVHCC 

(0,5 ngày) 

2897/QĐ-UBND 

ngày 25/11/2020 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=141960&qdcbid=24014&r_url=danh_sach_tthc


2 

 

 

3  

Thủ tục đánh giá duy trì đáp 

ứng thực hành tốt cơ sở bán 

lẻ thuốc 
1.002952.000.00.00.H28 

21 ngày 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả hồ sơ Trung 

tâm phục vụ hành 

chính công 

(0,5 ngày) 

Phòng Nghiệp 

vụ dược 

(19 ngày) 

Lãnh đạo 

Sở Y tế 

(01 ngày) 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả Trung tâm 

PVHCC 

(0,5 ngày) 

2768/QĐ-UBND 

ngày 09/12/2019 

4  

Thủ tục Đánh giá duy trì đáp 

ứng thực hành tốt phân phối 

thuốc, nguyên liệu làm thuốc 
1.002292.000.00.00.H28 

21 ngày 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả hồ sơ Trung 

tâm phục vụ hành 

chính công 

(0,5 ngày) 

Phòng Nghiệp 

vụ dược 

(19 ngày) 

Lãnh đạo 

Sở Y tế 

(01 ngày) 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả Trung tâm 

PVHCC 

(0,5 ngày) 

2768/QĐ-UBND 

ngày 09/12/2019 

5  

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện kinh doanh dược 

cho cơ sở kinh doanh thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt thuộc 

thẩm quyền của Sở Y tế 
1.002399.000.00.00.H28 

- 14 ngày 

(trường hợp 

không phải 

đi đánh giá 

tại cơ sở) 

- 21 ngày 

(trường hợp 

phải đi 

đánh giá tại 

cơ sở) 

 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả hồ sơ Trung 

tâm phục vụ hành 

chính công 

(0,5 ngày) 

Phòng Nghiệp 

vụ dược 

- 12 ngày 

(trường hợp 

không phải đi 

đánh giá tại cơ 

sở) 

- 19 ngày 

(trường hợp 

phải đi đánh 

giá tại cơ sở) 

Lãnh đạo 

Sở Y tế 

(01 ngày) 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả Trung tâm 

PVHCC 

(0,5 ngày) 

250/QĐ-UBND 

ngày 30/01/2019 

6  

Thủ tục cấp Chứng chỉ hành 

nghề dược (bao gồm cả 

trường hợp cấp Chứng chỉ 

hành nghề dược nhưng 

Chứng chỉ hành nghề dược bị 

thu hồi theo quy định tại các 

khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11 Điều 28 của Luật dược) 

theo hình thức xét hồ sơ 
1.004616.000.00.00.H28 

10 ngày 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả hồ sơ Trung 

tâm phục vụ hành 

chính công 

(0,5 ngày) 

Phòng Nghiệp 

vụ dược 

(08 ngày) 

Lãnh đạo 

Sở Y tế 

(01 ngày) 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả Trung tâm 

PVHCC 

(0,5 ngày) 

250/QĐ-UBND 

ngày 30/01/2019 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=215673&qdcbid=7127&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=215676&qdcbid=7127&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=141524&qdcbid=3524&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=141540&qdcbid=3524&r_url=danh_sach_tthc
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7  

Thủ tục cấp lần đầu và cấp 

Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh dược đối với 

trường hợp bị thu hồi Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh dược thuộc thẩm 

quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán 

buôn thuốc, nguyên liệu làm 

thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao 

gồm nhà thuốc, quầy thuốc, 

tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở 

chuyên bán lẻ dược liệu, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền) 
1.004593.000.00.00.H28 

- 14 ngày 

(trường hợp 

không phải 

đi đánh giá 

tại cơ sở) 

- 21 ngày 

(trường hợp 

phải đi 

đánh giá tại 

cơ sở) 

 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả hồ sơ Trung 

tâm phục vụ hành 

chính công 

(0,5 ngày) 

Phòng Nghiệp 

vụ dược 

- 12 ngày 

(trường hợp 

không phải đi 

đánh giá tại cơ 

sở) 

- 19 ngày 

(trường hợp 

phải đi đánh 

giá tại cơ sở) 

 

Lãnh đạo 

Sở Y tế 

(01 ngày) 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả Trung tâm 

PVHCC 

(0,5 ngày) 

250/QĐ-UBND 

ngày 30/01/2019 

8  

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện kinh doanh dược 

cho cơ sở thay đổi loại hình 

kinh doanh dược hoặc thay 

đổi phạm vi kinh doanh dược 

có làm thay đổi Điều kiện 

kinh doanh; thay đổi địa 

Điểm kinh doanh dược thuộc 

thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ 

sở bán buôn thuốc, nguyên 

liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ 

thuốc bao gồm nhà thuốc, 

quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế 

xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược 

liệu, thuốc dược liệu, thuốc 

cổ truyền) 
1.004585.000.00.00.H28 

- 14 ngày 

(trường hợp 

không phải 

đi đánh giá 

tại cơ sở) 

- 21 ngày 

(trường hợp 

phải đi 

đánh giá tại 

cơ sở) 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả hồ sơ Trung 

tâm phục vụ hành 

chính công 

(0,5 ngày) 

Phòng Nghiệp 

vụ dược 

- 12 ngày 

(trường hợp 

không phải đi 

đánh giá tại cơ 

sở) 

- 19 ngày 

(trường hợp 

phải đi đánh 

giá tại cơ sở) 

 

Lãnh đạo 

Sở Y tế 

(01 ngày) 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả Trung tâm 

PVHCC 

(0,5 ngày) 

250/QĐ-UBND 

ngày 30/01/2019 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=141594&qdcbid=3524&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=141668&qdcbid=3524&r_url=danh_sach_tthc
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9  

Thủ tục điều chỉnh Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh dược thuộc thẩm 

quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán 

buôn thuốc, nguyên liệu làm 

thuốc; cơ sở bán lẻ thuốc bao 

gồm nhà thuốc, quầy thuốc, 

tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở 

chuyên bán lẻ dược liệu, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền) 
1.004571.000.00.00.H28 

10 ngày 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả hồ sơ Trung 

tâm phục vụ hành 

chính công 

(0,5 ngày) 

Phòng Nghiệp 

vụ dược 

(8 ngày) 

Lãnh đạo 

Sở Y tế 

(01 ngày) 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả Trung tâm 

PVHCC 

(0,5 ngày) 

250/QĐ-UBND 

ngày 30/01/2019 

10  

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện sản xuất mỹ 

phẩm 
1.003055.000.00.00.H28 

21 ngày 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả hồ sơ Trung 

tâm phục vụ hành 

chính công 

(0,5 ngày) 

Phòng Nghiệp 

vụ dược 

(19 ngày) 

Lãnh đạo 

Sở Y tế 

(01 ngày) 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả Trung tâm 

PVHCC 

(0,5 ngày) 

250/QĐ-UBND 

ngày 30/01/2019 

11  

Thủ tục đánh giá đáp ứng 

Thực hành tốt cơ sở bán lẻ 

thuốc 

1.003001.000.00.00.H28 21 ngày 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả hồ sơ Trung 

tâm phục vụ hành 

chính công 

(0,5 ngày) 

Phòng Nghiệp 

vụ dược 

(19 ngày) 

Lãnh đạo 

Sở Y tế 

(01 ngày) 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả Trung tâm 

PVHCC 

(0,5 ngày) 

63/QĐ-UBND ngày  

11/01/2019 

12  

Thủ tục đánh giá đáp ứng 

Thực hành tốt phân phối 

thuốc, nguyên liệu làm thuốc 

L002258.000.00.00.H28 21 ngày 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả hồ sơ Trung 

tâm phục vụ hành 

chính công 

(0,5 ngày) 

Phòng Nghiệp 

vụ dược 

(19 ngày) 

Lãnh đạo 

Sở Y tế 

(01 ngày) 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả Trung tâm 

PVHCC 

(0,5 ngày) 

63/QĐ-UBND ngày  

11/01/2019 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=141743&qdcbid=3524&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=142566&qdcbid=3524&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=147252&qdcbid=2953&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=147705&qdcbid=2953&r_url=danh_sach_tthc
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13  

Thủ tục đánh giá đáp ứng 

Thực hành tốt phân phối 

thuốc, nguyên liệu làm thuốc 

đối với cơ sở kinh doanh 

không vì mục đích thương 

mại 

1.002339.000.00.00.H28 

21 ngày 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả hồ sơ Trung 

tâm phục vụ hành 

chính công 

(0,5 ngày) 

Phòng Nghiệp 

vụ dược 

(19 ngày) 

Lãnh đạo 

Sở Y tế 

(01 ngày) 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả Trung tâm 

PVHCC 

(0,5 ngày) 

63/QĐ-UBND ngày  

11/01/2019 

14  

Cho phép bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn chế bán 

lẻ đối với cơ sở chưa được 

cấp Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh dược 

1.004516.000.00.00.H28 

14 ngày 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả hồ sơ Trung 

tâm phục vụ hành 

chính công 

(0,5 ngày) 

Phòng Nghiệp 

vụ Dược  

(12 ngày) 

 

Lãnh đạo 

Sở Y tế 

(01 ngày) 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả Trung tâm 

PVHCC 

(0,5 ngày) 

2521/QĐ-UBND 

ngày 18/12/2017 

15  

Thủ tục bổ sung phạm vi kinh 

doanh trong giấy chứng nhận 

đủ điều kiện kinh doanh 

thuốc đối với cơ sở bán lẻ 

dược liệu 

1.003954.000.00.00.H28 

14 ngày 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả hồ sơ Trung 

tâm phục vụ hành 

chính công 

(0,5 ngày) 

Phòng Nghiệp 

vụ Dược 

(12 ngày) 

Lãnh đạo 

Sở Y tế 

(01 ngày) 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả Trung tâm 

PVHCC 

(0,5 ngày) 

1642/QĐ-UBND 

ngày 22/6/2016 

16  

Bổ sung phạm vi kinh doanh 

trong giấy chứng nhận đủ 

điều kiện kinh doanh thuốc 

đối với cơ sở bán buôn dược 

liệu 

1.003937.000.00.00.H28 

14 ngày 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả hồ sơ Trung 

tâm phục vụ hành 

chính công 

(0,5 ngày) 

Phòng Nghiệp 

vụ Dược 

(12 ngày) 

 

Lãnh đạo 

Sở Y tế 

(01 ngày) 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả Trung tâm 

PVHCC 

(0,5 ngày) 

1642/QĐ-UBND 

ngày 22/6/2016 

17  

Thủ tục gia hạn giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh doanh 

thuốc đối với cơ sở bán buôn 

dược liệu 

1.003994.000.00.00.H28 

14 ngày 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả hồ sơ Trung 

tâm phục vụ hành 

chính công 

(0,5 ngày) 

Phòng Nghiệp 

vụ Dược 

(12 ngày) 

Lãnh đạo 

Sở Y tế 

(01 ngày) 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả Trung tâm 

PVHCC 

(0,5 ngày) 

1642/QĐ-UBND 

ngày 22/6/2016 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=135597&qdcbid=2953&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=129819&qdcbid=2961&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=136218&qdcbid=2450&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=136217&qdcbid=2450&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=136313&qdcbid=2450&r_url=danh_sach_tthc
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18  

Thủ tục gia hạn giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh doanh 

thuốc đối với cơ sở bán lẻ 

dược liệu 

1.003961.000.00.00.H28 

14 ngày 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả hồ sơ Trung 

tâm phục vụ hành 

chính công 

(0,5 ngày) 

Phòng Nghiệp 

vụ Dược 

(12 ngày) 

Lãnh đạo 

Sở Y tế 

(01 ngày) 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả Trung tâm 

PVHCC 

(0,5 ngày) 

1642/QĐ-UBND 

ngày 22/6/2016 

19  

Cấp giấy phép hoạt động 

khám bệnh, chữa bệnh nhân 

đạo đối với bệnh viện thuộc 

Sở Y tế, bệnh viện tư nhân 

hoặc thuộc các Bộ khác (trừ 

các bệnh viện thuộc Bộ Quốc 

phòng) và áp dụng đối với 

trường hợp khi thay đổi hình 

thức tổ chức, chia tách, hợp 

nhất, sáp nhập 

1.001907.000.00.00.H28 

31 ngày 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả hồ sơ Trung 

tâm phục vụ hành 

chính công 

(0,5 ngày) 

Phòng Nghiệp 

vụ Y 

(29 ngày) 

Lãnh đạo 

Sở Y tế 

(01 ngày) 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả Trung tâm 

PVHCC 

(0,5 ngày) 

2897/QĐ-UBND 

ngày 25/11/2020 

20  

Thủ tục điều chỉnh giấy phép 

hoạt động khám bệnh, chữa 

bệnh nhân đạo đối với cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh trực 

thuộc Sở Y tế khi thay đổi 

quy mô giường bệnh hoặc cơ 

cấu tổ chức hoặc phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

1.001987.000.00.00.H28 

31 ngày 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả hồ sơ Trung 

tâm phục vụ hành 

chính công 

(0,5 ngày) 

Phòng Nghiệp 

vụ Y 

(29 ngày) 

Lãnh đạo 

Sở Y tế 

(01 ngày) 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả Trung tâm 

PVHCC 

(0,5 ngày) 

2897/QĐ-UBND 

ngày 25/11/2020 

21  

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt 

động đối với phòng khám, 

điều trị bệnh nghề nghiệp 

thuộc thẩm quyền của Sở Y 

tế 

1.008069.000.00.00.H28 

31 ngày 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả hồ sơ Trung 

tâm phục vụ hành 

chính công 

(0,5 ngày) 

Phòng Nghiệp 

vụ Y 

(29 ngày) 

Lãnh đạo 

Sở Y tế 

(01 ngày) 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả Trung tâm 

PVHCC 

(0,5 ngày) 

556/QĐ-UBND 

ngày 20/3/2020 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=136314&qdcbid=2450&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=244925&qdcbid=24014&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=139930&qdcbid=24014&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=227736&qdcbid=9569&r_url=danh_sach_tthc


7 

 

 

22  

Thủ tục cấp giấy phép hoạt 

động đối với Nhà hộ sinh 

thuộc thẩm quyền của Sở Y 

tế 

1.003774.000.00.00.H28 

31 ngày 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả hồ sơ Trung 

tâm phục vụ hành 

chính công 

(0,5 ngày) 

Phòng Nghiệp 

vụ Y 

(29 ngày) 

Lãnh đạo 

Sở Y tế 

(01 ngày) 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả Trung tâm 

PVHCC 

(0,5 ngày) 

2768/QĐ-UBND 

ngày 09/12/2019 

23  

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

nội dung quảng cáo dịch vụ 

khám bệnh, chữa bệnh thuộc 

thẩm quyền của Sở Y tế 

1.002464.000.00.00.H28 

7 ngày 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả hồ sơ Trung 

tâm phục vụ hành 

chính công 

(0,5 ngày) 

Phòng Nghiệp 

vụ Y 

(05 ngày) 

Lãnh đạo 

Sở Y tế 

(01 ngày) 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả Trung tâm 

PVHCC 

(0,5 ngày) 

1753/QĐ-UBND 

ngày 19/8/2019 

24  

Thủ tục cấp lại giấy xác nhận 

nội dung quảng cáo dịch vụ 

khám bệnh, chữa bệnh thuộc 

thẩm quyền của Sở Y tế khi 

có thay đổi về tên, địa chỉ của 

tổ chức, cá nhân chịu trách 

nhiệm và không thay đổi nội 

dung quảng cáo 

1.000511.000.00.00.H28 

7 ngày 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả hồ sơ Trung 

tâm phục vụ hành 

chính công 

(0,5 ngày) 

Phòng Nghiệp 

vụ Y 

(05 ngày) 

Lãnh đạo 

Sở Y tế 

(01 ngày) 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả Trung tâm 

PVHCC 

(0,5 ngày) 

1753/QĐ-UBND 

ngày 19/8/2019 

25  

Thủ tục cấp giấy phép hoạt 

động đối với điểm sơ cấp cứu 

chữ thập đỏ 

2.000559.000.00.00.H28 
21 ngày 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả hồ sơ Trung 

tâm phục vụ hành 

chính công 

(0,5 ngày) 

Phòng Nghiệp 

vụ Y 

(19 ngày) 

Lãnh đạo 

Sở Y tế 

(01 ngày) 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả Trung tâm 

PVHCC 

(0,5 ngày) 

1642/QĐ-UBND 

ngày 22/6/2016 

26  

Thủ tục cho phép cá nhân 

trong nước, nước ngoài tổ 

chức khám bệnh, chữa bệnh 

nhân đạo tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh trực thuộc 

Sở Y tế 

1.001824.000'.00.00.H28 

7 ngày 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả hồ sơ Trung 

tâm phục vụ hành 

chính công 

(0,5 ngày) 

Phòng Nghiệp 

vụ Y 

(05 ngày) 

Lãnh đạo 

Sở Y tế 

(01 ngày) 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả Trung tâm 

PVHCC 

(0,5 ngày) 

1642/QĐ-UBND 

ngày 22/6/2016 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=215664&qdcbid=7127&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=148517&qdcbid=3269&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=148503&qdcbid=3269&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=133718&qdcbid=2450&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=134732&qdcbid=2450&r_url=danh_sach_tthc


8 

 

 

27  

Thủ tục cho phép Đoàn khám 

bệnh, chữa bệnh nước ngoài 

tổ chức khám bệnh, chữa 

bệnh nhân đạo tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh trực thuộc 

Sở Y tế 

1.001866.000.00.00.H28 

7 ngày 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả hồ sơ Trung 

tâm phục vụ hành 

chính công 

(0,5 ngày) 

Phòng Nghiệp 

vụ Y 

(05 ngày) 

Lãnh đạo 

Sở Y tế 

(01 ngày) 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả Trung tâm 

PVHCC 

(0,5 ngày) 

1642/QĐ-UBND 

ngày 22/6/2016 

28  

Cấp lại giấy phép hoạt động 

đối với trạm, điểm sơ cấp cứu 

chữ thập đỏ do mất, rách, 

hỏng 

1.006780.000.00.00.H28 

14 ngày 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả hồ sơ Trung 

tâm phục vụ hành 

chính công 

(0,5 ngày) 

Phòng Nghiệp 

vụ Y 

(12 ngày) 

Lãnh đạo 

Sở Y tế 

(01 ngày) 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả Trung tâm 

PVHCC 

(0,5 ngày) 

1642/QĐ-UBND 

ngày 22/6/2016 

29  

Cấp lại giấy phép hoạt động 

đối với trạm, điểm sơ cấp cứu 

chữ thập đỏ khi thay đổi địa 

điểm 

2.000552.000.00.00.H28 

21 ngày 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả hồ sơ Trung 

tâm phục vụ hành 

chính công 

(0,5 ngày) 

Phòng Nghiệp 

vụ Y 

(19 ngày) 

Lãnh đạo 

Sở Y tế 

(01 ngày) 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả Trung tâm 

PVHCC 

(0,5 ngày) 

1642/QĐ-UBND 

ngày 22/6/2016 

 

  

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=134793&qdcbid=2450&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=218529&qdcbid=2450&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=134649&qdcbid=2450&r_url=danh_sach_tthc
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